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TUYÊN TRUYỀN  Y TẾ

Chủ đề: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh TIÊU CHẢY
I/ Mục đích
- Tuyên truyền cho các em học sinh biết cách phòng chống dịch bệnh bệnh TIÊU CHẢY
II/ Hình thức tuyên truyền.
- Tuyên truyền miệng.

III/ Người thực hiện và thời gian thực hiện.
- Cán bộ Y tế: Nguyễn Thị Thơm
- Tuyên truyền vào giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần vào ngày 12/05/2025
IV/ Nội dung tuyên truyền:
BỆNH TIÊU CHẢY CẤP

Kính thưa các thầy giáo cô giáo cùng các em học sinh thân mến!
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Bệnh tiêu chảy là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây theo đường tiêu hoá, do kí sinh trùng, trực khuẩn, vi khuẩn gây ra. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, thời tiết giao mùa, khí hậu ẩm ướt thì trẻ em có sức đề kháng kém càng dễ mắc phải. Để giúp các em hiểu biết sâu hơn về bệnh tiêu chảy, hôm nay  trong buổi tuyên truyền năm non, cô  tuyên truyền cho các em hiểu về nguyên nhân, tác hại và cách phòng chống, điều trị bệnh tiêu chảy. Với biểu hiện đi ngoài nhiều lần trong một ngày, phân nát không thành khuôn kéo theo sốt hoặc đau bụng và nhiều triệu trứng khác. Đặc biệt trong thời tiết hiện nay, thời tiết  giao mùa, khí hậu ẩm ướt thì trẻ em càng dễ mắc phải.  Bệnh tiêu chảy trường xảy ra trong mùa khô và nhiều nắng. 

Để giúp quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh hiểu sâu hơn về bệnh tiêu chảy phòng y tế nhà trường xin cung cấp một số thông tin cơ bản như sau:

1. Thế nào là tiêu chảy?
Bệnh tiêu chảy là một bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường tiêu hóa, do vi khuẩn gây nên. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, thời tiết giao mùa, khí hậu ẩm ướt thì trẻ em có sức đề kháng kém càng dễ mắc phải. Để giúp các em hiểu biết sâu hơn về bệnh tiêu chảy, hôm nay  trong buổi tuyên truyền năm non, cô  tuyên truyền cho các em hiểu về nguyên nhân, tác hại và cách phòng chống, điều trị bệnh tiêu chảy. 

Như chúng ta đã biết khi bị coi là mắc tiêu chảy khi  đi đại tiện trên 3 lần một ngày, ra phân lỏng hoặc toàn nước. Đây là một bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đa số trường hợp bệnh hồi phục tốt nếu được chăm sóc đúng cách, ngược lại bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như mất nước, rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng thậm chí tử vong. Tiêu chảy được phân thành 3 loại:
·  Tiêu chảy cấp ( TCC): là loại thường gặp chiếm 70 - 80%, trẻ bị tiêu chảy kéo dài  dưới 14 ngày, thường chỉ khoảng 5 – 7 ngày.

·  Hội chứng lỵ: đi ngoài nhiều lần, trong phân có đờm, máu.

·  Tiêu chảy kéo dài: tiêu chảy trên 14 ngày.
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Nguyên nhân:  Tiêu chảy ở trẻ em do 3 tác nhân siêu vi, vi trùng, và độc tố. E.coli và shigella (lỵ) là 2 nguyên nhân do vi trùng gây ra ở các nước đang phát triển như ở Việt Nam mình.

·  Do virus: Có nhiều loại virus gây tiêu chảy cấp tính, thông thường là Rotavirus (30-  50%) hay gặp vào mùa Đông.

·  Do vi khuẩn: E.Coli, tả, lỵ, thương hàn.

·  Do ký sinh trùng: Nấm, đơn bào Amíp.

·  Thức ăn không thích hợp, dinh dưỡng không tốt.
·  Trẻ cũng trẻ cũng dễ bị tiêu chảy do vi trùng gây ra, trong nhiễm độc thức ăn, thức ăn kém chất lượng, thức ăn ôi thiu, ăn uống không giữ vệ sinh.

·  Nhiễm khuẩn đường ruột. Viêm nhiễm ngoài ruột như viêm mũi họng, viêm tai giữa, viêm phổi sau sởi hay ho gà.

c. Yếu tố thuận lợi cho bệnh phát triển: 

· Các yếu tố vật chủ làm tăng tính cảm thụ với bệnh tiêu chảy:
·  Tiêu chảy lây qua đường tiêu hóa: Sử dụng những thức ăn, nước uống nhiễm khuẩn, trẻ dễ mắc bệnh.
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 Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là giai đoạn từ 6 – 11 tháng là tuổi bắt đầu biết ăn dặm, trẻ đang trong độ tuổi tập bò tập ngồi nên dễ tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh sẵn có trên sàn nhà.
·  Tình trạng suy dinh dưỡng: Trẻ suy dinh dưỡng dễ mắc bệnh tiêu chảy và bệnh lại thường nặng, dễ gây tử vong. 
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 Tình trạng suy giảm miễn dịch: Trẻ bị bệnh sởi, bị AIDS thường tăng tính cảm thụ đối với bệnh tiêu chảy.
·  Cơ địa: Trẻ đẻ non, đẻ yếu.
·  Tập quán làm tăng nguy cơ tiêu chảy.
·  Trẻ không bú mẹ, ăn nhân tạo không đúng phương pháp.
·  Ăn dặm sớm, thức ăn để lâu.
·  Sử dụng nguổn nước bị ô nhiễm.
·  Chế độ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống kém.
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 Trẻ bú bình sữa , việc vệ sinh bình sữa nhất là núm vú của bình sữa rất khó vệ sinh nếu không vệ sinh sạch đó sẽ là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển.
·  Thức ăn dặm mà để lâu trong nhiệt độ phòng làm vi trùng dễ phát triển, lên men nhất là khi trời nóng nên khi pha vừa đủ cho trẻ ăn trong một bữa không nên để sang bữa sau mà cho trẻ ăn hết.
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 Sau khi trẻ mắc những bệnh như: bệnh sởi, phát ban siêu vi nặng… sức đề kháng của trẻ sẽ kém nếu không cho trẻ ăn đầy đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh trẻ rất dễ mắc mắc bệnh tiêu chảy.
·  Ở những trẻ mẫu giáo, tiểu học (3 - 11 tuổi) là lứa tuổi đang lớn, dễ thụ động lây lẫn nhau khi cùng chơi chung.
·  Ở những trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp. 
· Tính chất mùa:
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 Vệ sinh môi trường kém. Khí hậu nóng, ẩm tạo điều kiện vi sinh vật gây bệnh phát triển. 
·  Tiêu chảy do virus thường xảy ra vào mùa Đông.

·  Tiêu chảy do vi khuẩn thường xảy ra vào mùa Hè.

· Các nhiễm khuẩn ngoài ruột cũng cố thể gây tiêu chảy:
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 Viêm phổi.

·  Viêm tai giữa, viêm tai xương chũm.

·  Nhiễm trùng đường tiết niệu.

·  Rối loạn vi khuẩn đường tiêu hóa cũng dễ bị tiêu chảy cấp.

· Dùng kháng sinh: 
·  Trẻ được dùng kháng sinh bừa bãi, nhất là các loại kháng sinh dùng bằng đường uống sẽ tiêu diệt hết các vi khuẩn có lợi cho cơ thể, gây nên tiêu chảy do loạn khuẩn.

· Sinh lý bệnh.
[image: image21.jpg]


Tiêu chảy cấp là bệnh lây truyền theo đường phân - miệng, mầm bệnh có trong phân người mang  bệnh  truyền qua các loại côn trùng (ruồi, nhặng, gián, vv…) qua thức ăn, nước uống ô nhiễm.

d. Nhận biết bệnh tiêu chảy ở trẻ:

a. Trẻ có thật sự tiêu chảy hay không ?
·  Trẻ bị tiêu chảy thường có những dấu hiệu sớm như ăn kém, bỏ ăn, đầy bụng, nôn.

·  Những biểu hiện này kéo dài 3 – 6 giờ trước khi tiêu chảy. Trẻ tiêu chảy phân lỏng, toé nước, hoặc phân nước có máu, phân nhày lẫn máu. Trẻ đau bụng, nôn.

·  Khi trẻ bị tiêu chảy cấp, điều quan trọng là phải theo dõi để phát hiện các dấu hiệu mất nước và mất muối. 

·  Trẻ bị tiêu chảy khi đi cầu phân lỏng không đóng khuôn trên 3 lần một ngày. Khi trẻ đi ngoài phân sệt 1-2 lần mỗi ngày không, sốt không ói, vẫn chơi trường không phải tiêu chảy, chúng ta cần theo dõi thêm.
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b. Tiêu chảy phân có máu:
Với trường hợp tiêu chảy phân có máu, trẻ đã mắc bệnh lỵ.
c. Thời gian tiêu chảy: 
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Tiêu chảy dưới 14 ngày ( thường gặp) gọi là tiêu chảy cấp. Tiêu chảy từ 14 ngày trở lên gọi là tiêu chảy kéo dài.
d. Cần đưa trẻ đi bệnh viện ngay khi:
-  Tiêu chảy kéo dài. 
-  Lỵ.
-  Tiêu chảy có mất nước dù dưới bất kỳ hình thức nào (tiêu chảy cấp, tiêu chảy kéo dài, lỵ).
-  Tiêu chảy chưa có dấu hiệu mất nước nhưng kèm theo các triệu trứng sốt trên 2 ngày, ói nhiều lần, quấy khóc bất thường, tiêu máu nhiều, phân nhiều nước, tiêu nhiều lần.
e. Khi nào có thể chăm sóc theo dõi trẻ tại nhà ?
·  Trẻ không có dấu hiệu mất nước.
·  Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
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 Tiêu chảy trong vòng từ 1 - 2 ngày. 
·  Trẻ vẫn chơi vẫn ăn uống tốt.
f. Cách chăm sóc trẻ bị tiêu chảy tại nhà.
-  Cần cho bé uống Oresol đúng cách:
+ Trung bình 10ml/kg cân nặng trẻ cho mỗi lần uống. Ví dụ trẻ 3 tuổi nặng 13 kg thì sau mỗi lần tiêu chảy cho uống 130 ml Oresol. 
+ Nên dùng thìa đút cho trẻ, không bú bằng bình, uống nhiều bằng ly nếu bé dễ ói.
- Cần tiếp tục cho trẻ ăn uống bình thường.
- Có thể dùng các loại nước thay thế như nước cháo muối, nước dừa muối, các loại nước trái cây tươi không thêm đường.
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Một số điều nên tránh khi chăm sóc trẻ tại nhà:
-  Không nên tự ý sử dụng những thuốc sau:
+ Thuốc cầm tiêu chảy: Imodium, Paregoric…
+ Thuốc giảm đau: Buscopan, Spasmaverin… 
+ Thuốc tráng niêm mạc ruột: Kaolin, Carbon…
+ Thuốc chống ói: Primperan dễ gây ngộ độc…
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+ Kháng sinh.
+ Không nên uống nước ngọt nước trái cây đóng chai sẵn khi bị tiêu chảy.
·   Không nên cho trẻ nhịn ăn cũng như ăn quá nhiều hoặc quá nhanh sẽ làm cho bé dễ ói. 
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Đặc biệt cần lưu ý khi sử dụng Oresol cho trẻ: Chỉ sử dụng khi trẻ bị tiêu chảy, không thể dùng phòng ngừa tiêu chảy. Nếu lạm dụng thuốc sẽ dư muối trong cơ thể trẻ gây nguy cơ ngộ độc (co giật, hôn mê). 
g. Vì sao chúng ta phải phòng chống bệnh tiêu chảy cấp?
·  Bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm lây lan nhanh và dễ tử vong nhưng có thể phòng được.

·  Để ngăn ngừa bệnh và phòng dịch lây lan mọi  người cần thực hiện những khuyến cáo sau:

h. Đề phòng bệnh tiêu chảy:
·  Sử dụng nước uống sạch, chín. 
·  Rửa tay trước khi ăn, chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh.
·  Không nên ăn thức ăn ở những nơi không đảm bảo vệ sinh.
·  Cho trẻ ăn dăm đủ 4 nhóm chất tinh bột, Protein( thịt, cá…), Lipid (dầu ăn…), Vitamin, chất xơ (rau, trái cây).
·  Tiêm chủng đầy đủ, cho trẻ uống ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus từ 2 tháng tuổi đến 5 tháng tuổi.
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 Phòng tránh suy dinh dưỡng sau tiêu chảy là phải cho ăn thêm ít nhất một bữa mỗi ngày trong 2 tuần sau tiêu chảy, theo dõi cân nặng mỗi tháng.
·  Không nên dùng kháng sinh bừa bãi trong những bệnh lý khác.
+ Bù nước và điện giải: Phân lỏng hoặc tóe nước 2 – 3 lần/ngày cần cho trẻ uống Oresol
+ Chế độ dinh dưỡng: 

·  Cho trẻ bú sữa ngay từ khi mới sinh. 
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 Khi trẻ 6 tháng thì cho ăn bổ sung và thức ăn phải đảm bảo đủ dinh dưỡng

+ Vệ sinh an toàn thực phẩm:
·  Mọi người, mọi nhà đều thực hiện ăn chín, uống sôi.
·  Không ăn tiết canh, rau sống, uống nước lã. 
·  Không ăn thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn đặc biệt là mắm tôm sống, hải sản tươi sống, gỏi cá, nem chua.
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 Dụng cụ chế biến và ăn uống phải được giữ sạch.
·  Rau quả tươi phải rửa sạch, gọt, bóc vỏ. 

·  Nước uống phải được vô trùng.
·  Không cho trẻ ăn quà vặt ở các hàng rong.
·  Trước khi chế biến thức ăn và cho trẻ ăn phải rửa sạch bàn tay. 

·  Rửa tay cho trẻ, móng tay phải cắt ngắn.
+ Vệ sinh cá nhân,  môi trường:                          

·  Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi vệ sinh và sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh.
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 Mỗi gia đình có một nhà tiêu hợp vệ sinh vệ sinh, cấm đi tiêu bừa bãi. Đối với gia đình có bệnh nhân tiêu chảy cấp cần rắc vôi bột hoặc CloraminB sau mội lần đi tiêu.
·  Phân và chất thải của người bệnh phải đổ vào nhà tiêu, rắc vôi bột hoặc CloraminB vào sau mội lần đi để sát khuẩn.
·  Khu vệ sinh đảm bảo; thu gom xử lý rác, nước thải. 
·  Tránh tập trung ăn uống đông người nơi không đảm bảo vệ sinh…

·  Hạn chế ra vào vùng đang có dịch.

+ Bảo vệ nguồn nước và nguồn nước sạch:

·  Nguồn nước ăn uống phải đảm bảo sạch sẽ.
·  Cấm đổ rác thải, chất thải, nước giặt. Không rửa và đổ chất thải của người bệnh xuống ao, hồ, sông, suối và không vứt xác động vật và rác xuống ao, hồ.

·  Nước dùng để sinh hoạt lấy từ ao, hồ, sông, suối phải được khử khuẩn băng CloraminB trước khi dùng.

i.  Khi trong gia đình có người bị tiêu chảy chúng ta phải làm gì?
 Khi trong gia đình có người bị tiêu chảy phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.
· Thực hiện 6 biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm:

·  Thực hiện ăn chín uống sôi. Tất cả đồ ăn thức uống cần đun sôi trước khi ăn, uống.

·  Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Tiếp xúc với chất thải của người bệnh

·  Dụng cụ bát đĩa trước khi ăn cần rửa sạch và nhúng vào nước sôi.

·  Bảo quản tố thực phẩm đã chế biến chống ruồi, muỗi,mưa gió, bụi bặm.

·  Xử lý phân, chất thải đảm bảo yêu cầu vệ sinh. Không dùng phân tươi để bón và tưới rau.

·  Thực hiện 6 không:

· Không ăn rau sống.

· Không ăn tiết canh. 
· Không ăn mắm tôm, mắm tép sống

· Không ăn nem chạo.

· Không ăn, nem chua

· Không uống nước lã, nước mất vệ sinh.
j. Là học sinh chúng ta cần làm những gì ?

·  Đến trường đi tiêu hợp lý tại nhà vệ sinh, không đi bừa bãi ra môi trương xung quanh lớp học.

·  Rửa tay sau khi đi vệ sinh.

·  Không ăn quà bánh, hoa quả xanh, uống nước lã. 
·  Không vứt rác bừa bãi ra lớp, sân trường và quanh lớp học. 
Tóm lại, các bà mẹ cần chú ý trong việc chăm sóc sức khỏe của trẻ tránh tình trạng trẻ bị tiêu chảy. Trong trường hợp trẻ bị tiêu chảy, các bà mẹ nên nhớ điều quan trọng nhất trong điều trị tiêu chảy là uống Oresol đúng cách, không phải là thuốc. Cần nhanh chóng cho trẻ đi bệnh viện nếu đã mất nước. Và các bà mẹ cần chú ý tăng cường dinh dưỡng cho trẻ sau tiêu chảy để tránh tình trạng suy dinh dưỡng.
  Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay cô hy vọng rằng các em đã phần nào hiểu biết thêm về nguyên nhân và cách phòng chống bệnh tiêu chảy. Vì thế chúng ta hãy cố gắng thực hiện tốt những điều nói trên trong sinh hoạt hàng ngày để tránh được việc mắc phải bệnh tiêu chảy. 

Cuối cùng xin chúc quý thầy cô và các em học sinh có một sức khỏe tốt để làm việc và học tập.

                                                                          Buôn hồ, ngày 12 tháng 5 năm 2025
      Duyệt lãnh đạo                                                                       Người thực hiện

        Hồ Hữu Đề                                                                               Nguyễn Thị Thơm
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